PHỤ LỤC 1
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí để cơ sở di dời đến địa điểm mới
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
	TÊN CƠ SỞ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	............, ngày...... tháng...... năm.......


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ
ĐỂ CƠ SỞ DI DỜI ĐẾN ĐỊA ĐIỂM MỚI
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Chúng tôi là: ( ghi tên cơ sở )
- Địa chỉ:........................................................................................................
- Điện thoại:..............................................; Fax:…………………………..
- Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...................do cơ quan………………….cấp ngày......tháng......năm.................
- Tài khoản số:………………………….tại Ngân hàng……………………
Thực hiện Quyết định số :………ngày…....tháng……năm……của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Danh sách các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường phải di dời ra khỏi các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chúng tôi đang tiến hành di dời đến địa điểm mới tại……………...
- Thời điểm tiến hành xây dựng nhà xưởng tại địa điểm mới……………...
- Thời điểm dự kiến hoàn thành việc xây dựng:…………………………...
- Thời điểm tiến hành di dời máy móc thiết bị: ............................................
- Thời gian dự kiến hoàn thành di dời và đi vào hoạt động:........................
Nay, chúng tôi làm đơn này đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương hỗ trợ chúng tôi di dời đến địa điểm mới với kinh phí hỗ trợ cụ thể như sau:
1. Kinh phí hỗ trợ tiền thuê đất tại địa điểm mới:
a. Tổng diện tích đất tại địa điểm mới:…………………………………….
b. Tổng diện tích đất tại địa điểm cũ :……………………………………...
c. Kinh phí đề nghị hỗ trợ:
- Trường hợp diện tích đất tại địa điểm mới lớn hơn diện tích đất tại địa điểm cũ: ( diện tích đất tại địa điểm cũ ) x 150.000 đồng.
- Trường hợp diện tích đất tại địa điểm mới nhỏ hơn diện tích đất tại địa điểm cũ : ( diện tích đất tại địa điểm mới ) x 150.000 đồng.
2. Kinh phí hỗ trợ cho việc tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt nhà xưởng, thiết bị:
a. Tổng diện tích nhà xưởng tại địa điểm cũ: ……………………………..
Trong đó:
- Diện tích nhà xưởng hợp pháp (có giấy sở hữu công trình ):……………
- Diện tích nhà xưởng xây dựng chưa hợp pháp (chưa có giấy sở hữu công trình):………………………………………………………………………
b. Kinh phí đề nghị hỗ trợ: (diện tích nhà xưởng hợp pháp) x 300.000 đồng + (diện tích nhà xưởng chưa hợp pháp) x 150.000 đồng.
3. Kinh phí hỗ trợ lãi vay đầu tư xây dựng cơ sở mới:
- Trường hợp tổng số tiền vay đầu tư thấp hơn 02 lần tổng vốn đầu tư của cơ sở tại địa điểm cũ: ( lãi suất tiền vay vốn đầu tư/năm ) x 03 năm.
- Trường hợp tổng số tiền vay đầu tư lớn hơn 02 lần tổng vốn đầu tư của cơ sở tại địa điểm cũ: ( lãi suất số tiền vay bằng 02 vốn đầu tư của cơ sở tại địa điểm cũ/năm ) x 03 năm.
4. Kinh phí hỗ trợ trả lương cho người lao động trong thời gian tạm ngưng sản xuất:
- Tổng số lao động của cơ sở tại thời điểm có Quyết định di dời của Ủy ban nhân dân tỉnh:………………………………………………………………..
- Tổng số lao động đã làm việc đủ 12 tháng trở lên của cơ sở tại thời điểm có Quyết định di dời của Ủy ban nhân dân tỉnh:…………………………………
- Kinh phí đề nghị hỗ trợ: (số lao động đã làm việc tại cơ sở đủ 12 tháng trở lên) x mức lương tối thiểu theo quy định của nhà nước) x 3 tháng.
5. Kinh phí hỗ trợ đối với số lao động mới tuyển dụng:
- Tổng số lao động mới tuyển dụng :……………………………………….
- Kinh phí đề nghị hỗ trợ: ( số lao động tuyển mới ) x (mức lương tối thiểu theo quy định của nhà nước) x 01 tháng
6. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ: ( 1) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 ) + ( 5 ).
Chúng tôi xin gửi hồ sơ kèm theo gồm có:
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư tại vị trí mới của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ( bản sao có chứng thực);
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê nhà xưởng tại địa điểm cũ ( bản sao có chứng thực);
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê lại đất hay hợp đồng thuê nhà xưởng tại địa điểm mới ( bản sao có chứng thực);
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình tại địa điểm cũ (bản sao có chứng thực). Trường hợp nhà xưởng xây dựng chưa có giấy sở hữu công trình thì bổ sung bản vẽ hiện trạng mặt bằng tỉ lệ 1/500 tại địa điểm cũ có xác nhận của Chính quyền địa phương ( bản chính );
- Báo cáo tài chính của cơ sở đã được kiểm toán hay được cơ quan thuế quyết toán của 3 năm trước liền kề năm có quyết định di dời của Ủy ban nhân dân tỉnh (bản sao có chứng thực);
- Hợp đồng vay vốn của tổ chức tín dụng (bản sao hợp đồng vay vốn);
- Bảng thanh toán tiền lương tháng cuối của cơ sở khi có Quyết định di dời của Ủy ban nhân dân tỉnh (bản chính);
- Hợp đồng lao động của người lao động đề nghị hỗ trợ ngừng việc; hồ sơ chi trả lương, đóng bảo hiểm xã hội (bản photocopy và bản chính khi cần kiểm tra đối chiếu);
- Danh sách lao động tuyển mới sau khi cơ sở đi vào hoạt động tại địa điểm mới (bản chính);
- Hợp đồng lao động của người lao động tuyển mới (bản photocopy và bản chính khi cần kiểm tra đối chiếu);
Chúng tôi xin đảm bảo về độ trung thực của các thông tin, số liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.
Chúng tôi đề nghị Quý Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và hỗ trợ kinh phí di dời cho chúng tôi để việc di dời được thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra./.
(Lưu ý:
- Đối với cơ sở thuê nhà xưởng để hoạt động tại địa điểm cũ thì không tính tiền hỗ trợ tại mục 1 và mục 2 mà tính tiền hỗ trợ một lần tiền thuê lại đất bằng diện tích nhà xưởng đang thuê tại địa điểm cũ x 100.000 đồng/m2 nhưng không quá 200.000.000 đồng.
- Đối với cơ sở khi di dời đến địa điểm mới nhưng không thuê lại đất mà chỉ thuê nhà xưởng tại địa điểm mới thì sẽ không tính tiền hỗ trợ tại mục 1 và mục 2 mà tính tiền hỗ trợ một lần tiền thuê nhà xưởng theo diện tích nhà xưởng tại địa điểm cũ x 100.000 đồng/m2 nhưng không quá 200.000.000 đồng).
 
	 
 
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu vào từng trang)


 
PHỤ LỤC 2
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CƠ SỞ CHUYỂN ĐỔI NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
	TÊN CƠ SỞ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	............, ngày...... tháng...... năm.......


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ
CHO CƠ SỞ CHUYỂN ĐỔI NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Chúng tôi là: ( ghi tên cơ sở )
- Địa chỉ:........................................................................................................
- Điện thoại:.........................................; Fax:……………………...………..
- Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...................do cơ quan………………….cấp ngày......tháng......năm.................
- Tài khoản số:………………………….tại Ngân hàng……………………
Thực hiện Quyết định số :………ngày…....tháng……năm……của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Danh sách các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường phải di dời ra khỏi các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chúng tôi chuyển đổi ngành nghề từ sản xuất…………..………… ………sang sản xuất……………………………………………………………....
Nay, chúng tôi làm đơn này đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương hỗ trợ cho chúng tôi chuyển đổi ngành nghề sản xuất với kinh phí hỗ trợ như sau :
1. Kinh phí hỗ trợ cho việc cải tạo mặt bằng sản xuất :
a. Tổng diện tích nhà xưởng: ………………………………………..……..
Trong đó:
- Diện tích nhà xưởng hợp pháp (có giấy sở hữu công trình ):……………
- Diện tích nhà xưởng xây dựng chưa hợp pháp (chưa có giấy sở hữu công trình) :………………………………………………………………………
b. Kinh phí đề nghị hỗ trợ: (diện tích nhà xưởng hợp pháp) x 200.000 đồng + ( diện tích nhà xưởng chưa hợp pháp ) x 100.000 đồng
2. Kinh phí hỗ trợ trả lương cho người lao động trong thời gian tạm ngưng sản xuất:
- Tổng số lao động của cơ sở tại thời điểm có Quyết định di dời của Ủy ban nhân dân tỉnh:………………………………………………………………..
- Tổng số lao động đã làm việc đủ 12 tháng trở lên của cơ sở tại thời điểm có Quyết định di dời của Ủy ban nhân dân tỉnh:…………………………………
- Kinh phí đề nghị hỗ trợ: (số lao động đã làm việc tại cơ sở đủ 12 tháng trở lên) x (mức lương tối thiểu theo quy định của nhà nước) x 2 tháng.
3. Kinh phí hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động :
- Tổng số lao động của cơ sở tại thời điểm có Quyết định di dời của Ủy ban nhân dân tỉnh:………………………………………………………………..
- Tổng số lao động trực tiếp của cơ sở cần phải đào tạo lại cho phù hợp với ngành sản xuất mới:……………………………………………………….…
- Kinh phí đề nghị hỗ trợ: ( số lao động cần đào tạo lại nghề ) x (mức lương tối thiểu theo quy định của nhà nước) x 1 tháng.
4. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ: ( 1) + ( 2 ) + ( 3 ).
Chúng tôi xin gửi hồ sơ kèm theo gồm có :
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa điểm cũ (bản sao có chứng thực);
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình tại địa điểm cũ (bản photocopy). Trường hợp nhà xưởng xây dựng chưa có giấy sở hữu công trình thì bổ sung bản vẽ hiện trạng mặt bằng tỉ lệ 1/500 tại địa điểm cũ có xác nhận của Chính quyền địa phương (bản chính);
- Bảng thanh toán tiền lương tháng cuối của cơ sở khi có Quyết định di dời của Ủy ban nhân dân tỉnh (bản chính);
- Hợp đồng lao động của người lao động đề nghị hỗ trợ ngừng việc; hồ sơ chi trả lương, đóng bảo hiểm xã hội (bản photocopy và bản chính khi cần kiểm tra đối chiếu);
- Danh sách lao động tuyển cần đào tạo chuyển đổi nghề (bản chính);
- Giấy xác nhận cơ sở đã chuyển đổi ngành nghề và không còn gây ô nhiễm môi trường của Chính quyền địa phương (bản chính);
Chúng tôi xin đảm bảo về độ trung thực của các thông tin, số liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.
Chúng tôi đề nghị Quý Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và hỗ trợ kinh phí chuyển đổi ngành nghề sản xuất, không còn gây ô nhiễm môi trường cho chúng tôi.
 
	 
 
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu vào từng trang)


 
PHỤ LỤC 3
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CƠ SỞ TỰ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
	TÊN CƠ SỞ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	............, ngày...... tháng...... năm.......


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ
CHO CƠ SỞ TỰ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Chúng tôi là: ( ghi tên cơ sở )
- Địa chỉ:........................................................................................................
- Điện thoại:.........................................; Fax:……………………...………..
- Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...................do cơ quan………………….cấp ngày......tháng......năm.................
- Tài khoản số:………………………….tại Ngân hàng……………………
Thực hiện Quyết định số :………ngày…....tháng……năm……của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Danh sách các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường phải di dời ra khỏi các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chúng tôi đã tự chấm dứt hoạt động sản xuất
Nay, chúng tôi làm đơn này đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương hỗ trợ cho cơ sở chúng tôi tự chấm dứt hoạt động với kinh phí hỗ trợ cụ thể như sau:
1. Kinh phí hỗ trợ cho người lao động nghỉ việc:
- Tổng số lao động của cơ sở tại thời điểm có Quyết định di dời của Ủy ban nhân dân tỉnh:………………………………………………………………..
- Kinh phí đề nghị hỗ trợ cho một người lao động: ( số năm người lao động làm việc) x (1/2 tháng lương tối thiểu theo quy định của nhà nước).
Chi chú: không được quá 6 tháng lương tối thiểu.
2. Kinh phí hỗ trợ một lần cho cơ sở tự chấm dứt hoạt động sản xuất:
- Doanh thu của năm gần nhất trước khi cơ sở chấm dứt hoạt động:……..
- Thu nhập sau thuế của năm gần nhất trước khi cơ sở chấm dứt hoạt động:……………………………………………………………………………...
- Kinh phí đề nghị hỗ trợ: ( 30% thu nhập sau thuế của năm gần nhất trước khi cơ sở chấm dứt hoạt động ).
3. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ: ( 1) + ( 2 ).
Chúng tôi xin gửi hồ sơ kèm theo gồm có :
- Báo cáo tài chính của cơ sở đã được kiểm toán hay được cơ quan thuế quyết toán của năm trước liền kề năm tự chấm dứt hoạt động (bản photocopy có công chứng);
- Danh sách lao động và số năm công tác tại cơ sở (bản chính);
- Bảng thanh toán tiền lương tháng cuối của cơ sở trước khi chấm dứt hoạt động (bản chính);
- Hợp đồng lao động của người lao động đề nghị hỗ trợ nghỉ việc; hồ sơ chi trả lương, đóng bảo hiểm xã hội (bản photocopy và bản chính khi cần kiểm tra đối chiếu);
- Giấy xác nhận cơ sở đã chấm dứt hoạt động sản xuất của Chính quyền địa phương (bản chính);
Chúng tôi xin đảm bảo về độ trung thực của các thông tin, số liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.
Chúng tôi đề nghị Quý Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và hỗ trợ kinh phí cho chúng tôi tự chấm dứt hoạt động sản xuất.
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(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu vào từng trang)


 
